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BẢN TIN SỐ 1390 

  (Lưu hành nội bộ) 

 

 

 
 

A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  
 

I. GIÁ GẠO TRONG TUẦN: (Nguồn Oryza.com)  

Bảng giá gạo thế giới: (USD/MT, FOB) 

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
03 - 02 06 - 02 07 - 02 08 - 02 

min max min max min min max min 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 502 506 497 501 495 502 506 497 

 5% tấm 492 496 487 491 485 492 496 487 

 25% tấm 476 480 472 476 470 476 480 472 

 Hom Mali 92% 853 857 843 847 838 853 857 843 

 Gạo đồ 100% Stxd 498 502 487 491 490 498 502 487 

 A1 Super 460 464 454 458 452 460 464 454 

VIỆT NAM 5% tấm 473 477 468 472 468 473 477 468 

 25% tấm 453 457 448 452 448 453 457 448 

 Jasmine 563 567 563 567 563 563 567 563 

 100% tấm n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

ẤN ĐỘ 5% tấm 440 444 440 444 440 440 444 440 

 25% tấm 427 431 427 431 427 427 431 427 

 Gạo đồ 5% Stxd 395 399 395 399 395 395 399 395 

 100% tấm Stxd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

PAKISTAN 5% tấm 473 477 483 487 483 473 477 483 

 25% tấm 448 452 448 452 448 448 452 448 

 100% tấm Stxd 448 452 448 452 448 448 452 448 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 468 472 468 472 498 468 472 468 

MỸ 4% tấm 725 729 725 729 725 725 729 725 

 15% tấm (Sacked) 741 745 741 745 741 741 745 741 

 Gạo đồ 4% tấm 788 792 788 792 788 788 792 788 

 Calrose 4%  1.683 1.687 1.683 1.687 1.683 1.683 1.687 1.683 

 

 

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM 
 

62 Nguyễn Thị Thập, Khu Dân Cư Him Lam,  
Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel:  +84.28 6298 3497 – 6298 3498 
Fax: +84.28 6298 3490 
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

Thế giới:  

*Nhận định giá gạo thị trường của FAO 

Ngày 03/02/2023 

(Nguồn Oryza.com) 

 
Theo báo cáo Cập nhật giá gạo mới nhất của FAO, chỉ số giá gạo của 

FAO đạt trung bình 126,4 điểm vào tháng 1 năm 2023. Chỉ số này tăng 

khoảng 6,2% so với dự báo trước đó vào tháng 12 năm 2022 và tăng khoảng 

24,6% so với cùng kỳ. 

Tháng 1/2023, giá tăng mạnh ở tất cả các phân khúc. Giá gạo trắng hạt 

dài tăng khoảng 6,2% so với tháng trước, giá gạo thơm tăng khoảng 9,8% so 

với tháng trước và giá gạo tròn tăng khoảng 0,9%. Tuy nhiên, giá nếp giảm 

2% so với tháng trước đó. 

Giá gạo dài tăng mạnh tại tất cả các nước xuất khẩu lớn trong tháng 1 

năm 2023. Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tăng mạnh nhất do đồng baht mất 

giá cũng như nhu cầu tăng. Giá gạo xuất khẩu của Pakistan tăng do nguồn 

cung thiếu hụt và nhu cầu nội địa tăng trong bối cảnh nguồn cung lúa mì thấp 

hơn dự báo. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng do khan hàng trước vụ thu 

hoạch Đông Xuân. Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng do hoạt động thu mua 

trong nước đang diễn ra. 
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Giá gạo xuất khẩu ổn định tại châu Mỹ.  

 

Philippines và Bangladesh:  

*Báo cáo của USDA về tình hình nhập khẩu gạo 

Ngày 09/02/2023 

(Nguồn Oryza.com) 

USDA cho biết trong báo cáo "Ngũ cốc: Thị trường và Thương mại Thế 

giới" vào tháng 2 năm 2023, một số quốc gia đang giảm tiêu thụ lúa mì và phụ 

thuộc nhiều hơn vào gạo do giá lúa mì duy trì ở mức cao. 

Cơ quan này nhấn mạnh rằng Philippines và Bangladesh đang khuyến 

khích nhập khẩu gạo nhiều hơn với mức thuế giảm so với trước. 

Năm 2022, Philippines hạ thuế suất xuống 35% đối với cả gạo trong và 

ngoài hạn ngạch đến hết tháng 12/2022. Trước đó, gạo nhập khẩu của 

Philippines chịu mức 40% trong hạn ngạch và 50% ngoài hạn ngạch. Đồng 

thời, chính phủ cũng đã gia hạn chính sách hạn ngạch cho đến cuối năm 

2023. Cơ quan này dự báo nhập khẩu gạo niên vụ 2022/23 của Philippines ở 

mức kỷ lục 3,6 triệu tấn và dự báo mức tiêu thụ sẽ tăng hơn 2% so với năm 

trước. Mặt khác, tiêu thụ lúa mì được dự báo sẽ giảm khoảng 9% so với năm 

trước. Việt Nam, Thái Lan và Miến Điện là những nhà cung cấp chính cho 

Philippines. 

USDA đã nâng dự báo nhập khẩu gạo niên vụ 2022/23 của Bangladesh 

thêm 250.000 tấn và dự báo giảm nhập khẩu 700.000 tấn lúa mì trong niên vụ 

2022/23. Nước này phải nhập khẩu nhiều hơn do dân số của nước này đã 

chuyển từ lúa mì sang lúa gạo. Giá lúa mì đã tăng gần gấp đôi trong năm qua 
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do thương mại với Ukraine và Ấn Độ bị gián đoạn, dẫn đến tiêu thụ lúa mì 

giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Với việc gia hạn mức thuế nhập khẩu gạo 

thấp hơn, Bangladesh đã xoay sở để giảm bớt tác động của lạm phát giá 

lương thực. 

 

 

Trung Quốc:  

*Khởi động lại đấu giá gạo vụ cũ để sử dụng làm thức ăn chăn 

nuôi 

Ngày 06/02/2023 

(Nguồn Oryza.com) 

USDA cho biết Chính phủ Trung Quốc sẽ khởi động lại các cuộc đấu giá 

gạo vụ cũ nhằm mục đích sử dụng làm thức ăn chăn nuôi từ tháng 3 năm 

2023 để loại bỏ lượng gạo cũ tại các kho dự trữ, cung cấp các loại ngũ cốc 

thay thế cũng như để kiểm soát giá ngũ cốc làm thức ăn gia súc đang tăng 

cao. 
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Theo báo cáo, chính phủ sẽ cung cấp 18 triệu tấn gạo trong các cuộc 

đấu giá, ít hơn một nửa số lượng chào bán vào năm 2021 và 2022. Gạo được 

đưa ra đấu giá năm nay được cho là lượng gạo chưa bán được trong các đợt 

chào bán trong những lần đấu giá năm 2020-2022. 

Theo các nguồn tin địa phương, kho dự trữ gạo cũ đã cạn kiệt chỉ sau 

một số vòng đấu giá nhằm cung cấp sự lựa chọn thay thế cho giá bắp (ngô) 

đang tăng cao liên tục. 

*Quảng bá cám gạo như là một nguồn lương thực chính trong 

tương lai 

Ngày 07/02/2023 

(Nguồn Oryza.com) 

Chính phủ Trung Quốc đang thúc đẩy việc đưa cám gạo trở thành một 

loại lương thực chính trong bối cảnh tình trạng thiếu lương thực hiện nay ở 

nước này, ANI News đưa tin. 

Một thông báo được công bố trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế 

Quốc gia Trung Quốc vào ngày 19 tháng 1 năm 2023, lưu ý rằng cần phải 

tăng cường cám gạo trong chế độ ăn uống để cải thiện dinh dưỡng và sức 

khỏe của người dân. Ủy ban này cũng lưu ý rằng việc sử dụng cám gạo cũng 

sẽ giúp thúc đẩy giảm thất thoát thức ăn. 

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn đã xây dựng Kế hoạch phát triển ngành 

nghề nông thôn quốc gia (2020-2025) vào năm 2020 để khuyến khích sử 

dụng trấu và cám gạo. 

*Báo cáo của USDA về tình hình nhập khẩu gạo 

Ngày 09/02/2023 

(Nguồn Oryza.com) 

USDA trong báo cáo "Ngũ cốc: Thị trường và Thương mại Thế giới" vào 

tháng 2 năm 2023 cho biết kể từ khi thiết lập hạn ngạch thuế quan (TRQ), 

nhập khẩu gạo của Trung Quốc lần đầu tiên vượt quá khối lượng TRQ vào 

năm 2022. 

Nhập khẩu gạo tấm của Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2022 do gạo 

tấm được coi là nguồn thay thế hợp lý cho bắp (ngô) để làm thức ăn chăn 

nuôi và thuế suất đối với gạo tấm ngoài TRQ chỉ là 10%. Ấn Độ vẫn là nhà 

cung cấp gạo tấm lớn nhất, mặc dù lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm của nước 

này đã hạn chế xuất khẩu trong 3 tháng cuối năm. Pakistan, Việt Nam, Miến 

Điện và Thái Lan là những nhà cung cấp gạo chính khác cho Trung Quốc. 
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II. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Thái Lan: 

Giá chào gạo các loại kết thúc tuần ngày 03/2 thấp hơn do đồng baht 

Thái ổn định trở lại so với đồng USD cũng như nhu cầu mới tiếp tục vắng mặt. 

Các thương nhân xuất khẩu gạo đặc biệt chào giá gạo trắng và gạo đồ giảm 

để kích cầu, tuy nhiên người mua có khuynh hướng chờ giá xuống thêm. 

Riêng thị trường gạo thơm vẫn duy trì đà yên ắng của những tuần trước đó 

khi nhiều thương nhân tiếp tục tạm ngưng chào giá do giá nội địa tăng cao 

trong khi phân khúc gạo tấm thơm rất ổn định nhờ nhu cầu sôi động trong 

nước hỗ trợ.     

 Theo thông tin từ Bộ Thương mại Thái Lan, nước này đã xuất khẩu 

783.461 tấn gạo các loại trong tháng 12/2022, tăng 10,93% so với tháng 

11/2022 và tăng 7,45% so với cùng kỳ 2021. Lũy kế xuất khẩu cả năm 2022 

đạt 7,693 triệu tấn, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Ấn Độ:  

Hoạt động thu mua của chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho thị trường lúa gạo 

nội địa và gián tiếp làm hạn chế nguồn cung gạo trắng và gạo đồ xuất khẩu. 

Tình trạng này dự báo sẽ kéo dài do chính phủ luôn sẵn sàng để thu mua 

thêm lúa trong dân nhằm mục tiêu đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa 

trước thềm cuộc bầu cử năm 2024 và dự kiến giá chào chỉ có thể hạ nhiệt 

trong quý 2 tới khi vụ rabi bắt đầu thu hoạch. Bên cạnh đó, thỏa thuận 200 

ngàn tấn gạo cấp chính phủ giữa Ấn Độ và Bangladesh đang bị treo lại do giá 

gạo Ấn Độ tăng mạnh và thị trường ngoại hối Bangladesh bất ổn. Giá chào 
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gạo trắng và gạo đồ không thay đổi so với tuần trước đó khi các thương nhân 

có xu hướng giữ giá do Ấn Điện hiện vẫn là nguồn cung cạnh tranh nhất trên 

thị trường thương mại gạo thế giới dù người mua đang kỳ vọng các mức giá 

thấp hơn.  

 Theo số liệu công bố từ Tổng cục Thông tin & Thống kê Thương mại 

(DGCIS) thuộc Bộ Thương mại Ấn Độ, nước này đã xuất khẩu 2,07 triệu tấn 

gạo các loại trong tháng 12/2022, lần lượt tăng 23% so với tháng 11/2022 và 

5,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, gạo non-basmati là 1,61 triệu tấn 

và gạo basmati là 465.073 tấn. Bờ Biển Ngà là khách hàng nhập khẩu gạo 

non-basmati lớn nhất của nguồn cung này trong tháng 12/2022, theo sau là 

Benin và Nepal. Lũy kế xuất khẩu cả năm 2022 thiết lập kỷ lục mới với 23,7 

triệu tấn gạo các loại, cao hơn 11% so với năm 2021.   

Pakistan:  

Giá chào gạo các loại vẫn ổn định ở mức cao dù đồng rupee giảm so 

với đồng USD. Chính phủ Pakistan đang trong quá trình đàm phán với Quỹ 

Tiền tệ Quốc tế về gói viện trợ 6.500 tỷ USD và dự báo đồng rupee theo đó 

sẽ còn biến động nhiều. Các nhà xay xát bắt đầu bán ra tồn kho với giá cao 

do sản lượng giảm. Nhu cầu mới tiếp tục vắng mặt, tuy nhiên, thị trường vẫn 

ghi nhận một số quan tâm từ Philippines và Trung Quốc cũng như Tanzania 

và Kenya nhờ hàng rào thuế quan vừa được gỡ bỏ. Riêng phân khúc basmati 

dự báo sẽ lạc quan hơn khi hội chợ thương mại thường niên Gulfood diễn ra 

ở Dubai vào hôm 20-24/2 tới.   

Miến Điện:  

Gần như không ghi nhận hoạt động mới trong tuần qua khi nhiều 

thương nhân vắng mặt trên thị trường do tình hình chính trị cả nước bất ổn. 

Sản lượng lúa gạo năm 2023 ước giảm 20% do chi phí đầu vào tăng cao, nội 

chiến và nông dân giảm lượng phân bón sử dụng. Giá chào tăng nhẹ so với 

tuần trước đó do nguồn cung hạn chế.  

 

IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ Ngày 03/02 Ngày 06/02 Ngày 07/02 Ngày 08/02 Ngày 09/02 

Trung Quốc (CNY/USD) 6.78 6.79 6.79 6.79 6.78

Châu Âu (EUR/USD) 0.92 0.93 0.93 0.93 0.93

Indonesia Rupiah (IDR/USD) 15042.97 15208.91 15156.25 15121.70 15113.26

Malaysia Ringgit (MYR/USD) 4.26 4.26 4.30 4.30 4.32

Philippines Peso (PHP/USD) 53.83 54.26 54.45 54.80 54.47
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Hàn Quốc (KRW/USD) 1244.76 1262.87 1261.24 1261.56 1261.69

Nhật Bn Yen (JPY/USD) 131.04 132.77 131.35 131.26 130.98

Ấn Độ Rupee (INR/USD) 82.29 82.82 82.84 82.66 82.46

Miến Điện (MMK/USD) 2098.64 2099.48 2101.07 2101.35 2098.58

Pakistan Rupees (PKR/USD) 275.19 275.24 275.36 276.20 273.64

Thái Lan Baht (THB/USD) 33.39 33.75 33.63 33.49 33.51

Việt Nam Đồng (VND/USD) 23614.35 23282.02 23567.19 23727.38 23697.00

 

B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

1. Tiến độ sản xuất:  

Tính đến ngày 09/02/2023, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL: vụ Đông Xuân 2022-2023 

đã xuống giống được 1,489 ngàn ha/1,510 triệu tấn diện tích kế hoạch, thu 

hoạch được khoảng 228 ngàn ha. 

2. Tình hình và dự báo sâu bệnh tổng hợp trong tuần từ ngày 
03.02.2023 đến 09.02.2023: 

(Nguồn Cục BVTV, Theo www.ppd.gov.vn) 

2.1. Tình hình sinh vật gây hại chủ yếu: 

-  Bệnh đạo ôn:  

+ Bệnh đạo ôn lá: Diện tích nhiễm 17.862 ha (giảm 2.134 ha so với kỳ 

trước, giảm 2.942 ha so với CKNT),  nhiễm nặng 21 ha, phòng trừ trong kỳ 

16.556 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Bình Thuận, Gia Lai, Khánh Hòa, 

Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Long An, Kiên 

Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh,… 

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 7.864 ha (tăng 4.634  ha so với 

kỳ trước, tăng 4.713 ha so với CKNT); phòng trừ trong kỳ 6.776 ha. Phân bố chủ 

yếu tại các tỉnh:Vĩnh Long, Kiên Giang,  Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, An 

Giang… 

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 6.492 ha (giảm 05 ha so với kỳ trước, 

tăng 810 ha so với CKNT), phòng trừ trong kỳ 3.205 ha. Phân bố chủ yếu tại 

các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang,... 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 8.384 ha (tăng 320 ha so với kỳ 

trước, tăng 994 ha so với CKNT), phòng trừ trong kỳ 4.346 ha. Phân bố chủ 



_Bản tin 1390 (Từ Ngày 03/02/2023 Đến Ngày 09/02/2023)_ 

 Trang 9 
 

www.vietfood.org 

yếu tại các tỉnh: Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Gia Lai, Đăc Lak, Bạc 

Liêu, An Giang, Sóc Trăng, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai,… 

- Sâu đục thân 2 chấm: Diện tích nhiễm 1.645 ha (giảm 616 ha so với 

kỳ trước, giảm 1.717 ha so với CKNT); phòng trừ trong kỳ 864 ha. Phân bố 

chủ yếu tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Ninh Thuận,  Khánh Hoà, Gia 

Lai, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Hậu Giang, An Giang… 

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 9.547 ha (tăng 3.195 ha so với kỳ trước, 

tăng 3.454 ha so với CKNT), phòng trừ trong kỳ 9.996 ha. Phân bố chủ yếu ở 

các tỉnh:  Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Kiên Giang, Tây Ninh, Bạc Liêu,… 

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 13.811 ha (tăng 7.633 ha so với kỳ 

trước, tăng 7.761 ha so với CKNT); phòng trừ trong kỳ 12.140 ha. Phân bố chủ 

yếu tại các tỉnh: Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh 

Long, An Giang…; 

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 749 ha (tăng 609 ha so với kỳ trước, 

tăng 513 ha so với CKNT), đã phòng trừ trong kỳ 7 ha. Phân bố chủ yếu ở 

các tỉnh: Kiên Giang, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Bình Phước… 

- Ốc bươu vàng: Diện tích nhiễm 5.779 ha (tăng 1.769 ha so với kỳ 

trước, tăng 497 ha so với CKNT), nhiễm nặng 31 ha,  đã phòng trừ trong kỳ 

4.746 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh: Thái Bình, Điện Biên, Bắc Giang, 

hanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế., 

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, TP Hồ 

Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng… 

- Chuột: Diện tích nhiễm 11.048 ha (tăng 2.913 ha so với kỳ trước, 

tăng 4.502 ha so với CKNT); nhiễm nặng 292 ha, phòng trừ trong kỳ 4.603 

ha. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh: Điện Biên, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, Thanh Hoá, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, 

Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long, 

An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Nai… 

- Bọ trĩ: Diện tích nhiễm 1.168 ha (giảm 690 ha so với kỳ trước, giảm 

2.176 ha so với CKNT); nhiễm nặng 6 ha, phòng trừ trong kỳ 436 ha. Phân 

bố chủ yếu tại các tỉnh: Yên Bái, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình 

Định, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Gia Lai, Đăc Lăk, Lâm Đồng, Sóc 

Trăng, Bạc Liêu, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước… 

- Sâu năn (Muỗi hành): Diện tích nhiễm 1.111 ha (giảm 630 ha so với 

kỳ trước, giảm 6.631 ha so với CKNT); phòng trừ trong kỳ 2 ha. Phân bố 

chủ yếu tại các tỉnh: Sóc Trăng, Long An, Hậu Giang, An Giang,… 
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2.2.  Dự báo sâu bệnh: 

* Trên cây lúa 

a) Các tỉnh Bắc Bộ: 

Ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng rễ, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ,... hại tăng 

trên lúa sạ và lúa cấy. Sâu đục thân 2 chấm tiếp tục gây dảnh héo trên lúa 

chiêm xuân sớm.  

Ngoài ra, Rầy nâu – rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ hại nhẹ. 

b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ 

 - Chuột: Tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa trà mới gieo cấy – đẻ 

nhánh, hại nặng tại vùng gần gò bãi.  

 - Ốc bươu vàng: Phát sinh gây hại tăng trên lúa mới gieo; hại nặng cục 

bộ vùng gần ao hồ, sông rạch và những diện tích chưa được phòng trừ  

Các đối tượng sinh vật gây hại khác phát sinh và gây hại nhẹ. 

c) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

 - Khu vực Đồng bằng: Rầy nâu và rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông, 

bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn,... phát sinh và gia tăng gây hại lúa Đông 

Xuân sớm giai đoạn đòng trỗ - ngậm sữa, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung 

bình, hại nặng cục bộ. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, đạo ôn cổ 

bông,... tiếp tục phát sinh và gia tăng gây hại trên lúa Đông Xuân chính vụ giai 

đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình. Bọ 

trĩ, ruồi đục nõn, bệnh nghẹt rễ,...hại nhẹ rải rác trên lúa giai đoạn mạ - đẻ 

nhánh. 

Chú ý: Bệnh đạo ôn lá gia tăng gây hại nặng cục bộ trên giống nhiễm, 7 

ruộng bón thừa đạm trong điều kiện thời tiết ngày nắng ấm chiều tối và sáng 

có sương mù như hiện nay.  

- Khu vực Tây Nguyên: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, 

bệnh đốm nâu,... gây hại nhẹ trên lúa Đông Xuân giai đoạn đứng cái - đòng 

trỗ - ngậm sữa. Bọ trĩ, ruồi đục nõn, tuyến trùng, bệnh nghẹt rễ,... hại rải rác 

trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Chuột gây hại rải rác trên các trà lúa, hại 

mạnh trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái.  Ốc bươu vàng lây lan theo 

nguồn nước và gây hại lúa Đông Xuân sạ muộn 

d) Các tỉnh Nam Bộ 

- Rầy nâu: Có hiện tượng gối lứa, phổ biến tuổi 3-5, rải rác tại một số 

địa phương có rầy trưởng thành gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, cục 

bộ hại nặng. Cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng 

nhất là trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. 

- Sâu năn (muỗi hành): Theo Trung tâm dự báo Dự báo Khí tượng Thủy 

văn Quốc gia trong thời gian tới khu vực Nam Bộ, đặc biệt vùng đồng bằng 
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sông Cửu Long thời tiết se lạnh vào sáng sớm, nhiều sương mù, trưa nắng 

nóng, biên độ nhiệt ngày đêm lớn, chiều và tối có xuất hiện mưa sẽ là điều 

kiện thuận lợi cho sâu năn (muỗi hành) có khả năng phát sinh và gây hại, đặc 

biệt trên các giống lúa thơm và trà lúa gieo sạ muộn từ giữa tháng 12/2022 

đến tháng 01/2023. 

- Bệnh đạo ôn: Tiếp tục phát triển trên trà lúa Đông Xuân 2022 - 2023, 

do điều kiện thời tiết ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, 

sáng sớm có sương mù, đặc biệt là ruộng gieo trồng giống nhiễm, sử dụng 

phân bón không cân đối và bón thừa phân đạm.  

- Bệnh lem lép hạt: Tiếp tục phát triển gây hại do ảnh hưởng thời tiết có 

ẩm độ cao, mưa trái mùa và đối với ruộng sử dụng thừa phân đạm. 

 

II. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU:  

Theo số liệu tổng hợp, lượng xuất khẩu từ ngày 01/01 đến 31/01/2023 

đạt 359.310 tấn, trị giá 186,599 triệu USD, so với cùng kỳ về số lượng giảm 

28,94% và về trị giá giảm 24,11%.  

* Thị trường xuất khẩu tháng 1/2023: 

Thị Trường 
Số lượng 

(tấn) 
Trị giá  

(USD/tấn) 
Chiếm 

(%) 
Philippines 129.323 64.552.167 35,99% 
Indonesia 85.925 40.932.150 23,91% 
China 47.424 28.386.232 13,20% 
Ivory Coast 30.891 13.878.601 8,60% 
Malaysia 10.840 5.665.163 3,02% 
Singapore 6.882 3.791.434 1,92% 
Hongkong 3.978 2.396.468 1,11% 
Mozambique 3.224 1.740.002 0,90% 
United Arab Emirates 2.540 1.577.714 0,71% 
Australia 1.957 1.407.522 0,54% 
Ghana 1.705 916.091 0,47% 
United States of America 1.679 1.253.784 0,47% 
Taiwan 1.499 799.899 0,42% 
Saudi Arabia 1.330 801.298 0,37% 
Belgium 1.000 500.000 0,28% 
Netherlands 845 584.167 0,24% 
East Timor 520 267.800 0,14% 
South Africa 478 292.880 0,13% 
Poland 182 134.140 0,05% 
Russia 100 91.932 0,03% 
Spain 98 69.606 0,03% 
Angola 76 48.200 0,02% 
Bangladesh 17 33.690 0,00% 

Các nước khác 25.937 15.921.296 7,22% 

TỔNG CỘNG 359.310 186.599.109 100,00% 
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III. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/02 – 09/02/2023 có 15 tàu vào các cảng hàng với số lượng 

dự kiến 91.800 tấn gạo các loại trong đó, 13 tàu cảng Hồ Chí Minh và 02 tàu 

cảng Mỹ Thới. 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 TTC Hải Phong HCM 13/01/2023 6.000 Indonesia 

2 Vinacomin HaNoi HCM 16/01/2023 6.500 Indonesia 

3 Hòa Bình 27 HCM 20/01/2023 2.700 Philippines 

4 Royal 27 HCM 30/01/2023 13.000 Indonesia 

5 Hải Phượng Ocean HCM 02/02/2023 4.000 Philippines 

6 Thái Bình 5 HCM 03/02/2023 22.000 Indonesia 

7 Hải Bình 16 HCM 04/02/2023 5.000 Philippines 

8 Việt Hải Sun Mỹ Thới 04/02/2023 4.000 Philippines 

9 Hòa Bình 09 HCM 05/02/2023 6.400 Philippines 

10 Phú An 368 HCM 05/02/2023 4.700 Indonesia 

11 Thái Bình 1 HCM 05/02/2023 12.500 Indonesia 

12 TLC 01 HCM 05/02/2023 5.000 Philippines 

13 Việt Hải Star HCM 05/02/2023 4.000 Philippines 

14 Dolphin 15 HCM 06/02/2023 4.000 Indonesia 

15 Giang Hải 09 Mỹ Thới 08/02/2023 4.000 Philippines 

16 Giang Hải 11 HCM 08/02/2023 4.700 Philippines 

17 Kiến Hưng HCM 08/02/2023 2.700 Philippines 

18 Minh Huy 19 HCM 08/02/2023 4.800 Philippines 

19 Tân An 01 HCM 08/02/2023 4.000 Philippines 

20 Jbela Mỹ Thới 11/02/2023 1.400 Philippines 

Tổng  121.400   



IV. GIÁ LÚA/GẠO NỘI ĐỊA Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 
 

Loại Hàng 

Tỉnh 
Tiền Giang 

Tỉnh 
Long An 

Tỉnh  
Đồng Tháp 

Tỉnh  
Cần Thơ  

Tỉnh 
An Giang 

Tỉnh 
Bạc Liêu 

Tỉnh 
Kiên Giang 

Giá  
cao 
nhất 

Giá 
BQ 

09/02 +/- 09/02 +/- 09/02 +/- 09/02 +/- 09/02 +/- 09/02 +/- 09/02 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 6.650 - 6.550 - 6.700 +150 6.700 +200 6.650 - 
  

7.100 +50 7.100 6.725 

Lúa thường 6.450 +100 6.250 - 6.450 +100 6.450 +200 6.450 - 6.350 +100 6.550 +50 6.550 6.421 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 8.250 - 6.750 +100 8.150 +150 8.150 +150 8.100 - 
  

8.100 +50 8.250 7.917 

Lúa thường 8.050 +100 6.550 - 7.650 -100 7.650 -100 7.700 -100   
7.550 +50 8.050 7.525 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 9.650 +200 10.250 -100 10.150 -300 10.150 -250 10.050 -375   
10.600 - 10.600 10.142 

Lứt loại 2 9.550 +200 9.650 +300 9.525 -125 9.525 -100 9.450 -175 9.450 - 9.500 +100 9.650 9.521 

Xát trắng loại 1 
  

11.150 +250 
    

11.250 +300 11.100 +200 11.700 +100 11.700 11.300 

Xát trắng loại 2 
  

10.350 +300 
    

10.400 +50 10.350 - 10.500 +200 10.500 10.400 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 9.250 - 9.550 +350 9.050 -100 9.050 +250 9.500 +500 9.350 +200 9.500 +200 9.550 9.321 

Tấm 2/3 9.100 - 8.900 +250 8.950 - 8.950 
 

8.950 +350 
  

9.100 +250 9.100 8.992 

Tấm 3/4 8.350 +100 8.500 +50 8.450 -200 8.450 
       

8.500 8.438 

Cám xát 8.550 +200 8.300 +50 8.550 +100 8.550 +75 8.500 +50 8.400 +50 8.750 +400 8.750 8.514 

Cám lau 8.550 +200 8.300 +150 8.550 +100 8.550 +75 8.500 +50 8.400 +50 8.750 +400 8.750 8.514 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 10.800 +400 10.600 +300 10.450 -100 10.450 +150 10.600 +150 10.450 - 10.600 +350 10.800 10.564 

10% 
  

10.550 +300 
    

10.500 +250 
    

10.550 10.525 

15% 10.600 +400 10.500 +300 10.150 -100 10.150 
 

10.400 +350 10.250 - 10.400 +300 10.600 10.350 

20% 
  

10.450 +300 
    

10.300 +300 
    

10.450 10.375 

25% 10.400 +400 10.400 +300 9.850 -100 9.850 
 

10.200 +250 10.050 - 10.200 +300 10.400 10.136 

 

*** 


